
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 0954010263 Bùi Thị Hương Mai 15/10/91 QTNL N
2 0954010258 Bùi Thị Kim Ly 11/10/91 QTNL N
3 0954010285 Bùi Thị Ngân 01/01/91 QTNL N
4 0954012325 Bùi Thị Nhẫn 19/06/91 QTNL N
5 0954010496 Bùi Thị Thanh Thủy 15/11/89 QTNL N
6 0954010475 Đặng Thị Phương Thi 15/02/91 QTNL N
7 0954010180 Đặng Thị Thu Hương 15/10/91 QTNL N
8 0954012425 Đào Thủy Tâm 24/10/91 QTNL N
9 0954010469 Đinh Trọng Thắng 30/10/88 QTNL
10 0954012159 Đinh Văn Hợp 22/10/90 QTNL
11 0954010269 Đỗ Hồng Minh 18/12/91 QTNL
12 0954012480 Đỗ Trọng Thiểm 05/06/85 QTNL
13 0954010171 Đỗ Việt Hùng 19/03/89 QTNL
14 0954010353 Hồ Thị Phú 07/06/91 QTNL N
15 0954010583 Hoàng Thị Tuyến 22/01/91 QTNL N
16 0954010479 Huỳnh Tấn Thiên 11/02/91 QTNL
17 0954010380 Huỳnh Thị Bích Phượng 10/06/91 QTNL N
18 0954010118 Huỳnh Thị Kim Hân 20/04/91 QTNL N
19 0105401T903Huỳnh Thị Thùy Dương 22/09/91 QTNL N
20 0954050063 Kiều Đình Phương 21/07/89 QTNL
21 0954010093 Lê Bá Đức 22/05/91 QTNL
22 0954010033 Lê Công Tuấn Bình 12/01/91 QTNL
23 0954010339 Lê Hữu Nhựt 26/02/90 QTNL
24 0954012518 Lê Thanh Tiên 11/09/91 QTNL
25 0954012331 Lê Thị Hồng Nhung 06/10/91 QTNL N
26 0954010080 Lê Thị Triều Dương 12/02/91 QTNL N
27 0954010009 Lê Thị Vân Anh 11/12/90 QTNL N
28 0954010010 Lương Thị Vân Anh 14/09/91 QTNL N
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29 0954012209 Lưu Thị Lan 20/12/90 QTNL N
30 0954012059 Nguyễn Công Diệt 30/04/91 QTNL
31 0954010416 Nguyễn Đức Tài 18/06/91 QTNL
32 0954010617 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 20/09/91 QTNL
33 0954010601 Nguyễn Hoàng Sơn Vân 12/09/91 QTNL N
34 0954010056 Nguyễn Hồng Diễm 02/01/91 QTNL N
35 0954010464 Nguyễn Hữu Thạch 20/02/91 QTNL
36 0954010418 Nguyễn Tấn Tài   /  /91 QTNL
37 0954010003 Nguyễn Thị An 09/02/91 QTNL N
38 0954012224 Nguyễn Thị Bích Liễu 16/09/91 QTNL N
39 0954010523 Nguyễn Thị Kim Tiền 01/09/91 QTNL N
40 0954010067 Nguyễn Thị Mỹ Dung 03/11/91 QTNL N
41 0954010068 Nguyễn Thị Mỹ Dung 28/02/91 QTNL N
42 0954010029 Nguyễn Thị Ngọc Bích 06/02/90 QTNL N
43 0954010500 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 04/12/91 QTNL N
44 0954012303 Nguyễn Thị Như Ngọc 11/11/91 QTNL N
45 0954012369 Nguyễn Thị Trúc Phương 10/08/91 QTNL N
46 0954010585 Nguyễn Thị Tuyết 03/10/90 QTNL N
47 0954010612 Nguyễn Thị Việt 22/12/91 QTNL N
48 0954012412 Nguyễn Trịnh Đông Sương 02/06/90 QTNL N
49 0954012528 Nguyễn Trung Tín 11/08/89 QTNL
50 0954010172 Nguyễn Văn Hùng 07/06/91 QTNL
51 0954010474 Nguyễn Văn Thể 02/10/91 QTNL
52 0954012472 Nguyễn Việt Thắng 28/08/91 QTNL
53 0954012348 Phạm Thị Kiều Oanh 16/02/90 QTNL N
54 0954012493 Phạm Thị Thu Thúy 13/02/91 QTNL N
55 0954010088 Phạm Trần Quốc Đại 15/09/91 QTNL
56 0954010371 Phan Thị Bích Phương 29/12/91 QTNL N
57 0954010283 Quách Yến Nga 10/10/91 QTNL N
58 0954010076 Thân Thị Ngọc Duyên 21/03/89 QTNL N
59 0954012310 Thiều Trọng Nguyên 17/07/90 QTNL
60 0954010383 Thượng Thị Ngọc Phượng 22/02/91 QTNL N
61 0954010020 Trần Khiết Anh 13/12/91 QTNL N
62 0954010121 Trần Ngọc Hân 07/09/91 QTNL N
63 0954010481 Trần Phúc Thiện 01/02/91 QTNL
64 0954010567 Trần Thanh Trung 06/04/91 QTNL
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65 0954010541 Trần Thị Kiều Trang 11/11/91 QTNL N
66 0954010161 Trần Thị Thanh Huệ 26/10/91 QTNL N
67 0954010483 Võ Minh Thịnh 27/03/91 QTNL
68 0954012558 Võ Thị Hồng Trinh 15/11/91 QTNL N
69 0954010440 Võ Thị Thu Thanh 09/07/91 QTNL N
70 0954012150 Võ Văn Hoàng 23/11/91 QTNL
71 0954010562 Vũ Văn Trọng 10/01/90 QTNL
72 0954010158 Vương Thúy Hồng 29/04/90 QTNL N

TRƯỞNG KHOA

PGS,TS ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH

Page 3


